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	Chất liệu vải không dệt, định lượng 50 ± 5g/m2, dày 0.47± 0.05mm, độ bền kéo khi đứt MD >8.5 kg/50mm, độ bền kéo khi đứt CD >4.5 kg/50mm, độ giãn dài MD <60%, độ giãn dài CD <120%, co giãn, mềm mại, có nhiều lỗ thoát khí nhỏ giúp da thoáng khí.
	Phủ keo Acrylic, định lượng 100g/m², độ dính 580g/12mm ± 30g (lực dính 4.5- 5.0N/cm), an toàn cho mọi loại da, không sót keo sau khi tháo băng.
	Các vạch in sẵn chia kích thước giúp cắt theo kích cỡ tùy ý.
	Lớp giấy lót chống dính silicone, định lượng 80g/m2, bảo vệ băng dễ dàng bóc ra khi sử dụng.
	Có kiểm tra vi sinh phù hợp với giới hạn quy định tại Dược điển Việt Nam V.
	Tiêu chuẩn chất lượng/ Giấy chứng nhận: ISO 13485, FDA, CFS, TCCS 05:2014/YC.
	Dùng để cố định ống truyền dẫn, truyền dịch, kim luồn,... hoặc dán lên gạc cố định vết thương.
	Làm sạch và khô vùng da trước khi dán sản phẩm. Tháo bỏ lớp giấy bảo vệ keo của băng, dán trực tiếp lên băng, gạc hoặc vị trí cần cố định, không dán trực tiếp lên vết thương. Thay băng dán khi cần thiết, băng dán chỉ sử dụng một lần.
	Mã sản phẩm
	Kích thước
	Quy cách
	F1025
	≥ 10cm x 2.5m

	F0510
	≥ 5cm x 10m

	F1010
	≥ 10cm x 10m
	1 cuộn/ hộp

	F1510
	≥ 15cm x 10m


